Phiếu bài tập ngày 6-4

Bài 1. Đặt tính rồi tính:
1798 + 887	6213 – 1675			887 + 2389     	7713 – 5874
Bài 2. Một bao gạo có 114 kg gạo, lấy ra 1/3 số gạo. Hỏi trong bao còn lại bao nhiêu ki lô gam gạo?
Bài 3. Tìm: a. Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số với số bé nhất có 3 chữ số.
b. Hiệu của số chẵn lớn nhất có 4 chữ số với số lẻ bé nhất có 3 chữ số
Bài 4. Tìm X:   6750 – (1400 + x) = 3750         
Bài 5. Một cửa hàng gạo buổi sáng bán được 1406 kg gạo, buổi chiều bán kém buổi sáng 475 kg. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam gạo  ?                                                      
                                                                          TIẾNG VIỆT                             
Bài 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân:
1. Ngoài vườn, mấy  chỳ gà con đang theo mẹ kiếm mồi.
-  Chiếc cần trục vươn dài cánh tay khổng lồ. 
1. Những giọt sương sớm long lanh tựa hạt ngọc.
2.Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai/ Cái gì , 2 gạch dưới bộ phận TL câu hỏi làm gì ,Thế nào?
1. Từ trong vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ thơm sực nức.
1. Những cánh hoa xoan tim tím lắc rắc đầy trên lối đi.
1. Mặt trăng tròn đang từ từ nhô lên sau lũy tre làng.
    Bài 3 .Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

	                                            Ông tổ nghề thêu
Một lần, Trần Quốc Khái được triều đình cử đi sứ bên Trung Quốc. Vua Trung Quốc muốn thử tài sứ thần, sai dựng một cái lầu cao, mời ông lên chơi, rồi cất thang đi. Không còn lối xuống, ông đành ở lại trên lầu. Lầu chỉ có hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ “Phật trong lòng” và một vò nước.


                                      
Câu hỏi: Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam?

Bài 4: Viết chính tả: Ông tổ nghề thêu


                                        Phiếu bài tập ngày 7-4

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 125 x 3              412 x 2             208 x 4                416 x 2
Bài 2. Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 16 cm, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.
Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi là 48 cm, chiều dài hình chữ nhật là 15 cm. Tính chiều rộng hình chữ nhật đó. 
Bài 4. Một hình vuông có  chu vi là 328 cm. Tính độ dài một cạnh hình vuông đó.
Bài 5. Một cửa hàng có 4590 kg gạo. Lần thứ nhất cửa hàng bán được 1345 kg, lần thứ hai bán được 479 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? (Giải bằng hai cách)
                                                                         Tiếng Việt
Bài 1. Viết đoạn văn kể về cô giáo mà em đã học.
a.Giới thiệu cô giáo của em.
b. Hàng ngày, người đó làm việc gì?
c. Người đó làm việc như thế nào?
d. Theo em, công việc đó quan trọng và cần thiết như thế nào với mọi người
e. Tình cảm của em với người đó?
Bài 2 .Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

                                        
                                      Bài học quý

Chim Sẻ và Chim Chích là đôi bạn thân, nhưng tính tình khác nhau. Chích xởi lởi, hay giúp bạn. Còn Sẻ thì đôi khi bụng dạ hẹp hòi.
Một hôm, Sẻ được bà gửi cho một hộp hạt kê. Sẻ không muốn chia cho Chích cùng ăn. Thế là hằng ngày, Sẻ nằm trong tổ ăn hạt kê một mình. Khi ăn hết, Sẻ bèn quẳng chiếc hộp đi. Gió đưa những hạt kê còn sót trong hộp bay xa.
                                                                                         Truyện cổ Việt Nam

Câu hỏi : Tính tình của Sẻ và Chích khác nhau như thế nào?
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Bài 1.Đặt tính rồi tính:  
142 x 3            983 x 2            675 : 8           421 : 6               396 : 5          
Bài 2. Viết số rồi đọc các số sau:
a. 7 nghìn, 3 trăm, 9 chục và 2 đơn vị  :                b. 9 nghìn, 4 trăm, 8 đơn vị : 
c. 5 nghìn, 1 chục, 6 đơn vị :                                 d. 3 nghìn,  6 trăm
e. 9 nghìn, 9 đơn vị : 
Bài 3. Xếp các số sau theo thứ tự tăng dần
a. 4507   ; 4705  ; 4570 ;    4750   ; 5074                   
b. 6873   ; 6783   ; 6387   ; 6378   ; 6837 
Bài 4. Vẽ đoạn thẳng AC dài 8 cm
b. Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AC
Bài 5. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 125 mét vải, ngày thứ hai bán được gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu mét vải?
                                                      Tiếng Việt
1. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau:
- Con ong  xanh biếc to bằng quả ớt nhỏ lướt nhanh cặp chân dài và mảnh trên nền đất.
- Chiều chiều trên bãi cỏ đám trẻ chúng tôi cùng nhau thả diều thi.
 2. Viết đoạn văn ngắn 6-8 câu  kể về người hàng xóm của em.
  Bài 3 .Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
   
Cháu ngoan của bà
Bà nội bé Lan đã già lắm rồi, tóc bà đã bạc trắng, khi đi, bà phải chống gậy. Lan yêu quý bà lắm, bà cũng rất yêu quý Lan. Mỗi khi đi học về, Lan thường đọc thơ, kể chuyện ở trường, ở lớp cho bà nghe. Bà ôm Lan vào lòng mỉm cười, âu yếm nói: “Cháu của bà ngoan quá!”.

Câu hỏi : Chi tiết nào trong bài cho thấy bà nội Lan đã già?
                                    



                                           Phiếu bài tập ngày 9-4 

Bài 1.Đặt tính rồi tính: 
 108 x 7            398 x 2            201 x4           721 : 6               596 : 5          
Bài 2. Một khu đất hình  chữ nhật có chiều rộng là 24 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi khu đất đó.
Bài 3. Một mảnh bìa hình chữ nhật có chu vi là 28 cm, chiều dài là 9 cm. Tính chiều rộng miếng bìa.
4*. Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, nếu kéo thêm chiều rộng 3 cm thì được hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính chu vi hình chữ nhật?
                                                            Tiếng Việt
Bài1. Trong các câu sau, sự vật nào được nhân hoá? Nhân hoá bằng cách nào?
	- Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
 Lưng trần phơi nắng, phơi sương
Có manh áo cộc, tre nhường cho con

	- Cỏ giấu mầm trong đất
Chờ một mùa đông qua
- Búp gạo nhú thập thò
Ngại ngần nhìn gió bấc
Cánh tay xoan khô khốc
Tạc dáng vào trời đông.


                                                        
Bài 2 .Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:


Điều mong ước kì diệu

Đêm hè nóng nực, hai chị em ngồi hóng mát, giữa màn đêm lúc ấy bỗng có một ngôi sao vụt sáng, rạch qua bầu trời như một nhát kiếm chói lòa. Cậu em giật áo chị và nói:
- Chị ơi, em nghe người ta nói khi thấy sao đổi ngôi, mình mong ước điều gì thì hãy nói lên điều ước ấy. Thế nào cũng linh nghiệm!
 
Câu hỏi: Khi thấy sao đổi ngôi, cậu em đã làm gì?

Bài 3: Viết chính tả  : Điều mong ước kì diệu
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Bài 1 . Đặt tính rồi tính :  
 2572 + 3296      3594  - 2427         6450 – 4216        752 : 6                 586: 4 
Bài 2 . Tính nhẩm :  
 3000 + 5000 =                     4000 + 5000 =                           4500 + 400 =        
 5300 – 200=                      6500 – 1500=                            10000 – 7000 =  
Bài 3. Một mảnh đát hình chữ nhật có chiều dài là 30 m , chiều rộng bằng 1/ 3 chiều dài . Tính chu vi mảnh đất đó .
Bài 4. Có 3 xe chở xăng , mỗi xe chở 1125  lít xăng .Người ta đã đổ 1280 lít xăng trên các xe đó vào một bồn xăng .Hỏi trên cả 3 xe đó còn lại bao nhiêu lít xăng ?
Bài 5. Viêt thành phép nhân và ghi kết quả .
3200 + 3200 =       
108 + 108 +108 =       
1100 + 1100 + 1100 + 1100 =            
2000+ 2000+2000+2000+2000= 
                                                      Tiếng việt
Bài 1: Đặt 3 câu câu dụng biện pháp nhân hóa  để chỉ một đồ vật , con vật . 
Bài 2:Tìm từ chỉ âm thanh thích hợp để điền vào chỗ chấm :
 a) Từ xa , tiếng thác dội về nghe như…….
 b) Tiếng chuyện trò của bầy trẻ ríu rít như …….
 c) Tiếng sóng biển rì rầm như……..
Bài 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

	Cuộc chạy đua trong rừng
       Ngày mai, muông thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất. Ngựa Con thích lắm. Chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế. Chú sửa soạn không biết chán và mải mê soi bóng mình dưới dòng suối trong veo. Hình ảnh chú hiện lên với bộ đồ nâu tuyệt đẹp, với cái bờm dài được chải chuốt ra dáng một nhà vô địch…



Câu hỏi: Ngựa Con chuẩn bị tham dự hội thi như thế nào?

Bài 4: Viết chính tả  : Cuộc chạy đua trong rừng.


                    


